
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ NỘI VỤ 

–––– 

Số           /TTr - SNV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––– 

Bắc Giang, ngày  30  tháng 12 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc khen thưởng HLV và VĐV có thành tích tại 

các giải thể thao toàn quốc và khu vực năm 2020. 

    

     Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc ban hành Quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt 

được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - văn 

nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.  

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 98/TTr-

SVHTTDL ngày 28/12/2020 về việc khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên 

có thành tích thi đấu tại các giải thể thao toàn quốc và khu vực năm 2020. Sau khi 

thẩm định thành tích và kết quả đoạt được tại các giải đấu, Sở Nội vụ trân trọng đề 

nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, cụ thể như sau: 

1. Tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng cho 17 cá nhân có thành tích xuất 

sắc tại các giải; tiền thưởng cho mỗi cá nhân là 1.490.000 đồng; tổng số tiền 

thưởng là 25.330.000 đồng 

2. Thưởng tiền 277.260.000 đồng (Hai trăm bảy mươi bảy triệu, hai trăm 

sáu mươi nghìn đồng) cho các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) có 

thành tích trong huấn luyện và thi đấu tại các giải thể thao toàn quốc và khu vực 

năm 2020 (kèm theo danh sách và mức thưởng tại Phụ lục 2); 

Tổng số tiền thưởng là 302.590.000 (Ba trăm linh hai triệu, năm trăm chín 

mươi nghìn đồng) chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh. 

Sở Nội vụ kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở Nội vụ (b/c); 
- Lưu VT, BTĐKT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Khuông Văn Thông 
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Phụ lục 1 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN CHO HUẤN LUYỆN VIÊN VÀ 

VẬN ĐỘNG VIÊN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TẠI CÁC GIẢI THỂ THAO TOÀN QUỐC NĂM 2020 

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-SNV ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang) 
–––––––––––––––––––––––––––––– 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Thành tích 
Mức 

thưởng 

1 Ông Nguyễn Văn Oánh 
Trưởng phòng Quản lý Thể dục, Thể thao, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

2HCV giải Cầu lông, Bóng bàn toàn 

quốc 
1.490.000 

2 Ông Nguyễn Mạnh Tuấn 
Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục, Thể 

thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
4HCV giải vô địch Đẩy gậy toàn quốc 1.490.000 

3 Ông Nguyễn Văn Hanh 
Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục, Thể 

thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
4HCV giải vô địch Đẩy gậy toàn quốc 1.490.000 

4 Bà Hoàng Thị Hồng Quyên 
Chuyên viên Phòng Quản lý Thể dục, Thể 

thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

2HCV giải Cầu lông, Bóng bàn toàn 

quốc 
1.490.000 

5 Ông Nguyễn Tiến Duy 
Giáo viên Trường THPT Sơn Động số 3, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
4HCV giải vô địch Đẩy gậy toàn quốc 1.490.000 

6 VĐV Lê Xuân Phú 
Khu phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cầu 

Gồ, huyện Yên Thế 
HCV môn Cầu lông đôi vợ -chồng 1.490.000 

7 VĐV Trần Thị Nga 
Khu phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cầu 

Gồ, huyện Yên Thế 

HCV môn Cầu lông đôi mẹ - con gái, 

HCV môn Cầu lông đôi vợ - chồng 
1.490.000 

8 VĐV Lê Thị Ánh Ngọc 
Khu phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cầu 

Gồ, huyện Yên Thế 
HCV môn Cầu lông đôi mẹ - con gái 1.490.000 

9 VĐV Vi Thị Ánh 
Trường THPT Sơn Động số 3, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
HCV  giải VĐ Đẩy gậy toàn quốc 1.490.000 

10 VĐV Phạm Thị Ngọc Trâm 
Trường THPT Sơn Động số 3, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
HCV  giải VĐ Đẩy gậy toàn quốc 1.490.000 

11 VĐV Từ Văn Lâm 
Trường THPT Sơn Động số 3, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

HCV  giải VĐ Đẩy gậy toàn quốc, 

HCV VĐ Kéo co  toàn quốc  
1.490.000 

12 VĐV Ngô Văn Nhật 
Trường THPT Sơn Động số 3, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
HCV  giải VĐ Đẩy gậy toàn quốc 1.490.000 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Thành tích 
Mức 

thưởng 

13 VĐV Triệu Hoàng Anh 
Trường THPT Sơn Động số 3, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

HCV VĐ Kéo co toàn quốc hạng 

260kg 
1.490.000 

14 VĐV Ngô Văn Tuấn 
Trường THPT Sơn Động số 3, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

HCV VĐ Kéo co toàn quốc hạng 

260kg 
1.490.000 

15 VĐV Ngô Văn Đức 
Trường THPT Sơn Động số 3, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

HCV VĐ Kéo co toàn quốc hạng 

260kg 
1.490.000 

16 VĐV Nguyễn Văn Thương 
Trường THPT Sơn Động số 3, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

HCV VĐ Kéo co toàn quốc hạng 

260kg 
1.490.000 

17 VĐV Trắng Văn Cường 
Đồng Riễu, xã Dương Hưu, huyện Sơn 

Động 

HCV VĐ Kéo co toàn quốc hạng 

260kg 
1.490.000 

  Tổng số tiền thưởng* 25.330.000 

 

  Bằng chữ: *(Hai mươi năm triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Phụ lục 2 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THƯỞNG TIỀN CHO HUẤN LUYỆN VIÊN VÀ 

VẬN ĐỘNG VIÊN CÓ THÀNH TÍCH TẠI CÁC GIẢI THỂ THAO TOÀN QUỐC VÀ KHU VỰC NĂM 2020 

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-SNV ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang) 

––––––––––––––––––––– 

I. GIẢI VÔ ĐỊCH ĐẨY GẬY, KÉO CO TOÀN QUỐC NĂM 2020 

1. Môn Đẩy gậy 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Hạng cân Mức thưởng 

1 Nguyễn Mạnh Tuấn HLV 4HCV, 4HCB, 1HCĐ   17.880.000 

2 Nguyễn Văn Hanh HLV 4HCV, 4HCB, 1HCĐ   17.880.000 

3 Nguyễn Tiến Duy HLV 4HCV, 4HCB, 1HCĐ   17.880.000 

4 Vi Thị Ánh VĐV Huy chương vàng 54 kg nữ 5.960.000 

5 Phạm Thị Ngọc Trâm VĐV Huy chương vàng 60kg nữ 5.960.000 

6 Từ Văn Lâm VĐV Huy chương vàng 66kg nam 5.960.000 

7 Ngô Văn Nhật VĐV Huy chương vàng 48kg nam 5.960.000 

8 Triệu Hoàng Anh VĐV Huy chương bạc 63kg nam 4.470.000 

9 Ngô Văn Tuấn VĐV Huy chương bạc 60kg nam 4.470.000 

10 Triệu Dư Hưng VĐV Huy chương bạc 57kg nam 4.470.000 

11 Triệu Bàn Thị Tuyết Nhi VĐV Huy chương bạc 48kg nữ 4.470.000 

12 Nguyễn Văn Thương VĐV Huy chương đồng 51kg nam 2.240.000 

  Cộng 97.600.000 
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2. Môn Kéo co Hạng 260 kg nam (04 VĐV thi đấu chính thức) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung Mức thưởng 

1 Từ Văn Lâm VĐV Huy chương vàng 

260kg nam 
5.960.000 x 4 

= 23.840.000 

2 Triệu Hoàng Anh VĐV Huy chương vàng 

3 Ngô Văn Tuấn VĐV Huy chương vàng 

4 Ngô Văn Đức VĐV Huy chương vàng 

5 Nguyễn Văn Thương VĐV Huy chương vàng 

6 Trắng Văn Cường VĐV Huy chương vàng 

  Cộng       23.840.000 

II. GIẢI CẦU LÔNG, BÓNG BÀN GIA ĐÌNH TOÀN QUỐC 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung Mức thưởng 

1 Nguyễn Văn Oánh HLV 2HCV, 3HCB, 5HCĐ   17.880.000 

2 Nguyễn Văn Hanh HLV 2HCV, 3HCB, 5HCĐ   17.880.000 

3 Hoàng Thị Hồng Quyên HLV 2HCV, 3HCB, 5HCĐ   17.880.000 

4 Lê Xuân Phú VĐV Huy Chương vàng Vợ chồng 56 tuổi trở  lên 5.960.000 

5 Trần Thị Nga VĐV Huy Chương vàng Vợ chồng 56 tuổi trở  lên 5.960.000 

6 Trần Thị Nga VĐV Huy Chương vàng Mẹ con gái 51-55 tuổi 5.960.000 

7 Lê Thị Ánh Ngọc VĐV Huy Chương vàng Mẹ con gái 51-55 tuổi 5.960.000 
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8 Đỗ Văn Chào VĐV Huy Chương bạc Vợ chồng 46-50 tuổi 4.470.000 

9 Ong Thị Bích Vân VĐV Huy Chương bạc Vợ chồng 46-50 tuổi 4.470.000 

10 Nguyễn Đình Tính VĐV Huy Chương bạc Bố con gái 46-50 tuổi 4.470.000 

11 Nguyễn Ánh Ngọc VĐV Huy Chương bạc Bố con gái 46-50 tuổi 4.470.000 

12 Vũ Thị Thanh Hà VĐV Huy Chương bạc Mẹ con trai 36-45 tuổi 4.470.000 

13 Dương Văn Đông VĐV Huy Chương bạc Mẹ con trai 36-45 tuổi 4.470.000 

14 Dương Văn Hiển VĐV Huy chương đồng Vợ chồng 36-45 tuổi 2.240.000 

15 Vũ Thị Thanh Hà VĐV Huy chương đồng Vợ chồng 36-45 tuổi 2.240.000 

16 Dương Văn Hiển VĐV Huy chương đồng Bố con trai 36-45 tuổi 2.240.000 

17 Dương Văn Đông VĐV Huy chương đồng Bố con trai 36-45 tuổi 2.240.000 

18 Lê Thị Ánh Ngọc VĐV Huy chương đồng Vợ chồng 35 tuổi trở xuống 2.240.000 

19 Lê Văn Lâm VĐV Huy chương đồng Vợ chồng 35 tuổi trở xuống 2.240.000 

20 Ngô Thị Luyến VĐV Huy Chương đồng Mẹ con gái 56 tuổi trở lên 2.240.000 

21 Nguyễn T Huyền Trang VĐV Huy Chương đồng Mẹ con gái 56 tuổi trở lên 2.240.000 

22 Hà Lương Giảng VĐV Huy Chương đồng Vợ chồng 51-55 tuổi 2.240.000 

23 Đỗ Thị Hương VĐV Huy Chương đồng Vợ chồng 51-55 tuổi 2.240.000 

  Cộng       126.700.000 
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III. GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC 

TT Họ và tên Chức vụ Thành tích Nội dung Mức thưởng 

1 Nguyễn Mạnh Tuấn HLV Huy chương đồng   2.240.000 

2 Nguyễn Văn Hanh HLV Huy chương đồng   2.240.000 

3 Trần Thị Lương Anh HLV Huy chương đồng   2.240.000 

4 Nguyễn Đức Phàn VĐV Huy chương đồng Đội nam 66 trở lên 2.240.000 

5 Trần Văn Tạ VĐV Huy chương đồng Đội nam 66 trở lên 2.240.000 

6 Ngô Quang Thiều VĐV Huy chương đồng Đội nam 66 trở lên 2.240.000 

7 Hoàng Hữu Chiến VĐV Huy chương đồng Đội nam 66 trở lên 2.240.000 

8 Nguyễn Đức Toán VĐV Huy chương đồng Đội nam 66 trở lên 2.240.000 

9 Phạm Tiến Mạnh VĐV Huy chương đồng Đội nam 66 trở lên 2.240.000 

10 Hoàng Thanh Bình VĐV Huy chương đồng Đội nam 66 trở lên 2.240.000 

11 Nguyễn Đình Thành VĐV Huy chương đồng Đội nam 66 trở lên 2.240.000 

12 Trần Danh Thức VĐV Huy chương đồng Đội nam 66 trở lên 2.240.000 

13 Nguyễn Đức Hiếu VĐV Huy chương đồng Đội nam 66 trở lên 2.240.000 

  Cộng       29.120.000 

Tổng cộng: I+II+III:*  =   277.260.000 

Bằng chữ: * (Hai trăm bảy mươi bảy triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng). 
 

–––––––––––––––––––––––– 
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